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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG TRỊ 

Số: 33/2025/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Trị, ngày 16 tháng 10 năm 2025 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Quy định chi tiết về trường hợp người có nhà ở thuộc sở hữu của mình  
nhưng cách xa địa điểm làm việc được hưởng chính sách  

hỗ trợ về nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được 

sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15; 
Căn cứ Luật Nhà ở số 27/2023/QH15; 
Căn cứ Nghị quyết số 201/2025/QH15 của Quốc hội thí điểm về một số cơ chế, 

chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội; 
Căn cứ Nghị định số 100/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; 
Căn cứ Nghị định số 192/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 Quy định chỉ tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Nghị quyết số 201/2025/QH15 ngày 29/5/2025 của Quốc 
hội thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội; 

Căn cứ Nghị định số 261/2025/NĐ-CP ngày 10/10/2025 sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 26/7/2024 và Nghị định số 
192/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ; 

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 3042/TTr-SXD ngày 13/10/2025; 
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định quy định chi tiết về trường hợp 

người có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng cách xa địa điểm làm việc được hưởng 
chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Quyết định này quy định chi tiết về trường hợp người có nhà ở thuộc sở hữu của 

mình nhưng cách xa địa điểm làm việc được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội 
trên địa bàn tỉnh Quảng Trị theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị quyết số 
201/2025/QH15 thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã 
hội. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
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1. Các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội theo quy định tại 
các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10 Điều 76 của Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 có nhà 
ở thuộc sở hữu của mình nhưng cách xa địa điểm làm việc, đang sinh sống và làm 
việc trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

2. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân có liên quan đến thực 
hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội cho các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 
này. 

Điều 3. Quy định chi tiết về trường hợp có nhà ở thuộc sở hữu của mình 
nhưng cách xa địa điểm làm việc được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội 

1. Các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 2 Quyết định này đã có nhà ở thuộc 
sở hữu của mình nhưng cách xa địa điểm làm việc từ 30 km trở lên thì đủ điều kiện 
về nhà ở để được mua, thuê mua nhà ở xã hội và chỉ được mua, thuê mua nhà ở xã 
hội có vị trí cách địa điểm làm việc dưới 30 km. 

2. Khoảng cách quy định tại khoản 1 Điều này được xác định theo chiều dài 
tuyến đường bộ ngắn nhất kết nối giữa các địa điểm.  

Điều 4. Trách nhiệm thi hành 
1. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên 

quan, UBND các xã, phường, đặc khu hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và tổng hợp, báo 
cáo UBND tỉnh việc thực hiện Quyết định này. 

2. Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội nghiên cứu, tiếp nhận hồ sơ 
đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội bảo đảm đúng đối tượng, điều kiện theo quy định 
tại Điều 3 Quyết định này và theo các quy định pháp luật khác có liên quan. 

Điều 5. Điều khoản thi hành 
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành đến hết ngày 31 

tháng 5 năm 2030. 
2. Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật dẫn chiếu tại Quyết định này được 

sửa đổi, bổ sung, thay thế thì thực hiện theo quy định tương ứng tại văn bản sửa đổi, 
bổ sung, thay thế đó. 

Điều 6. Tổ chức thực hiện  
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Xây dựng; Thủ trưởng 

các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu và các tổ chức, 
cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.  CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

Phan Phong Phú 
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH QUẢNG TRỊ 

 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 04/CT-UBND                    Quảng Trị, ngày 13 tháng 10 năm 2025 

         

CHỈ THỊ   
Về thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2025 - 2026 

trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 
 

 
Năm học 2025 - 2026 là năm học đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết số 

71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; 
Luật Nhà giáo; Nghị quyết của Quốc hội về miễn, hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm 
non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục thuộc hệ thống giáo dục 
quốc dân; Nghị quyết của Quốc hội về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ em từ 3 
đến 5 tuổi. 

Thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 15/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc tăng cường các điều kiện bảo đảm chất lượng thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm 
học 2025 - 2026 và Quyết định số 2358/QĐ-BGDĐT ngày 20/8/2025 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 
2025 - 2026 của ngành Giáo dục, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục 
và Đào tạo, thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các xã, 
phường, đặc khu tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau đây: 

1. Sở Giáo dục và Đào tạo 
Tích cực, chủ động tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2025 - 2026 của ngành Giáo dục theo Chỉ thị 
của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 2358/QĐ-BGDĐT ngày 20/8/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Chủ tịch UBND các xã, 
phường, đặc khu triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung: 

- Tập trung quán triệt, triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả Chương trình 
hành động của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW 
của Bộ Chính trị ngay sau khi được ban hành. 

- Tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách 
phát triển giáo dục đào tạo. Trong đó, tập trung rà soát, chỉ đạo toàn ngành hoàn 
thành các chỉ tiêu được giao theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm 
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kỳ 2025 - 2030, chú trọng đẩy mạnh thực hiện đối với các chỉ tiêu: Tỉ lệ trường đạt 
chuẩn quốc gia, tỉ lệ phòng học kiên cố ở các cấp học. 

- Rà soát quy hoạch và sắp xếp lại quy mô, mạng lưới cơ sở giáo dục mầm 
non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục khuyết tật; điều chỉnh hợp lý quy mô lớp 
học; thu gọn các điểm trường lẻ, bảo đảm nguyên tắc thuận lợi nhất cho trẻ, học sinh 
và người dân, phù hợp với điều kiện thực tế của vùng, miền, địa phương đáp ứng nhu 
cầu học tập của trẻ em, học sinh học 2 buổi/ngày. 

- Nâng cao chất lượng giáo dục, thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục 
mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên; thực 
hiện hiệu quả dạy học 2 buổi/ngày đối với các cơ sở giáo dục phổ thông có đủ điều 
kiện theo quy định. Triển khai thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 
đến 5 tuổi; bảo đảm an toàn cho trẻ em. Nâng cao chất lượng phát triển năng lực số, 
trí tuệ nhân tạo (AI) trong đổi mới phương pháp dạy và học, kiểm tra, đánh giá; thúc 
đẩy ứng dụng các mô hình giáo dục số, quản trị giáo dục thông minh; từng bước đưa 
Tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. 

- Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, phối hợp tốt với các lực lượng chức năng, 
các sở, ngành, địa phương để chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp 
trung học phổ thông năm 2026, tuyển sinh đầu cấp năm học 2026 - 2027 bảo đảm 
khách quan, an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.  

- Tiếp tục rà soát, bố trí giáo viên, nhân viên phù hợp với điều kiện thực tế; 
thực hiện tuyển dụng giáo viên theo biên chế được giao, từng bước khắc phục tình 
trạng thừa, thiếu giáo viên của các cơ sở giáo dục nhất là giáo viên mầm non và giáo 
viên dạy các môn học mới theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Thực hiện 
giao chỉ tiêu biên chế hưởng lương từ nguồn thu, hợp đồng giáo viên, nhân viên theo 
Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ để đảm bảo đội ngũ 
thực hiện Chương trình giáo dục mầm non, phổ thông hiện hành. 

- Tiếp tục triển khai lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên 
mầm non, tiểu học, trung học cơ sở; chú trọng triển khai bồi dưỡng thường xuyên, 
bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, giảng dạy đáp ứng yêu cầu chuẩn nghề nghiệp 
nhà giáo các cấp học mầm non, phổ thông, đặc biệt là năng lực ứng dụng công nghệ 
số (trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn...), năng lực ngoại ngữ. 

- Sử dụng hiệu quả các nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, nhất là nguồn vốn 
từ các Chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, đề án, dự án đã được phê 
duyệt cho lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Tham mưu các cấp có thẩm quyền phân bổ 
tối thiểu 20% tổng chi ngân sách nhà nước cho giáo dục và đào tạo. Trong đó, chi đầu 
tư đạt ít nhất 5% tổng chi ngân sách, đảm bảo tỷ lệ chi thường xuyên cho hoạt động 
giảng dạy và học tập theo quy định; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc sử 
dụng ngân sách nhà nước chi cho giáo dục theo quy định của Luật ngân sách nhà 
nước và phân cấp quản lý ngân sách hiện hành nhằm đáp ứng các điều kiện bảo đảm 
chất lượng giáo dục. Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực đầu tư cho giáo 



06 CÔNG BÁO/Số 56/Ngày 21-10-2025
 

 

dục, tiếp tục ưu tiên ngân sách địa phương cho giáo dục và đào tạo. 
- Đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo; triển khai thực hiện 

đồng bộ và toàn diện về học bạ số, văn bằng số; hoàn thành kết nối liên thông và 
đồng bộ dữ liệu thông suốt giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo - Sở Giáo dục và Đào tạo - 
cơ sở giáo dục, đào tạo; đặc biệt quan tâm công tác bảo đảm an toàn hệ thống thông 
tin, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân; đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo có 
kiểm soát và bồi dưỡng, phát triển năng lực số cho người học, đội ngũ nhà giáo và 
cán bộ quản lý giáo dục; đẩy mạnh cắt giảm thủ tục hành chính và thực hiện dịch vụ 
công trực tuyến toàn trình để phục vụ người dân, doanh nghiệp. 

- Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở giáo dục việc thực hiện về 
quản lý thu, chi tài chính, công khai các khoản thu đầu năm học bảo đảm đúng quy 
định; phối hợp với ngành y tế và cơ quan chức năng để chủ động phòng, chống dịch 
bệnh; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; triển khai đồng bộ các biện pháp phòng 
chống bạo lực học đường, bảo đảm an ninh, an toàn trường học; quản lý dạy thêm, học 
thêm đúng quy định. 

2. Sở Nội vụ  
Tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện tuyển dụng biên chế giáo viên; rà 

soát số giáo viên hiện có, đề xuất bổ sung biên chế giáo viên giai đoạn 2026 - 2030 
để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, nhất là triển khai thực hiện dạy học 2 
buổi/ngày đối với giáo dục phổ thông và thực hiện phổ cập mẫu giáo cho trẻ em từ 3 
đến 5 tuổi. Tăng cường thực hiện phương án điều chuyển, biệt phái giáo viên từ nơi 
thừa sang nơi thiếu; giáo viên dạy học liên trường tại các địa phương; nghiên cứu xây 
dựng cơ chế phối hợp, huy động, hợp đồng các nghệ nhân, nghệ sĩ, vận động viên 
chuyên nghiệp, tình nguyện viên người nước ngoài tham gia tổ chức các hoạt động 
giáo dục trong nhà trường, đặc biệt trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao, 
kỹ năng sống... cho học sinh phổ thông; huy động đội ngũ có trình độ, kỹ năng nghề 
cao tham gia giảng dạy các chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp. 

Tiếp tục tham mưu kiện toàn tổ chức bộ máy của Sở Giáo dục và Đào tạo và 
cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã theo mô hình mới, bảo đảm công 
tác quản lý giáo dục ổn định, thông suốt. 

3. Sở Tài chính  
Tham mưu UBND tỉnh bố trí các nguồn lực để đảm bảo hoạt động thường 

xuyên, thực hiện các chế độ chính sách và nguồn lực đầu tư để thực hiện các chương 
trình, đề án phát triển giáo dục đào tạo; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy 
học đáp ứng yêu cầu dạy học theo Chương trình giáo dục mầm non, Chương trình 
giáo dục phổ thông 2018 và các mục tiêu, tiêu chí trường học kiên cố, trường đạt 
chuẩn quốc gia; các điều kiện cơ sở vật chất để triển khai Chương trình giáo dục mầm 
non mới; cân đối ngân sách, tham mưu đảm bảo ngân sách địa phương cho giáo dục 
đúng quy định hiện hành; tham mưu sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách Trung 
ương hỗ trợ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về miễn, hỗ trợ học phí đối với trẻ em 
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mầm non, học sinh phổ thông; Nghị quyết của Quốc hội về phổ cập giáo dục mầm 
non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi bảo đảm theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà 
nước và các quy định pháp luật có liên quan.  

4. Sở Xây dựng 
Hướng dẫn, kiểm tra, quản lý các quy định về lập, thẩm định, phê duyệt quy 

hoạch đô thị và nông thôn; việc thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về quy hoạch đô thị và nông thôn đối với quỹ đất xây dựng các cơ sở giáo dục; phối 
hợp Sở Tài chính trong quá trình rà soát sắp xếp tài sản công, trong đó ưu tiên dành 
trụ sở cơ quan nhà nước dôi dư sau sắp xếp cho các cơ sở giáo dục. 

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
Chủ trì, hướng dẫn các cơ quan báo chí, thông tin đại chúng, hệ thống thông tin 

cơ sở trên địa bàn tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách phát triển giáo dục và 
đào tạo, tạo đồng thuận xã hội; nêu gương giáo viên, học sinh tiêu biểu để tạo sức lan 
tỏa; chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin sai lệch, xuyên tạc. 

6. Các sở, ban ngành liên quan 
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Sở 

Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2025 - 2026 đúng 
yêu cầu đề ra. 

7. Trường Đại học Quảng Bình và các trường cao đẳng, trung cấp nghề 
trên địa bàn tỉnh  

- Rà soát, cập nhật chương trình đào tạo, thực hiện chuẩn chương trình đào tạo; 
tăng cường ứng dụng công nghệ giáo dục, trí tuệ nhân tạo trong dạy và học. Đổi mới 
nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, chú trọng đào tạo nhân lực chất lượng cao, 
các ngành, lĩnh vực trọng điểm, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế tri thức, kinh tế số, 
kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. 

- Tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình phát triển hệ thống bảo đảm và 
kiểm định chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm, giáo dục nghề nghiệp giai 
đoạn 2022 - 2030; tăng cường quản lý văn bằng chứng chỉ thống nhất và hướng đến 
hội nhập quốc tế. 

- Rà soát, đăng ký nhu cầu, quy mô, kế hoạch sử dụng đất cở sở giáo dục đào 
tạo với các cơ quan có thẩm quyền và UBND các xã, phường, đặc khu để kịp thời điều 
chỉnh bổ sung trong quy hoạch năm 2025- 2026 và các năm tiếp theo. 

8. Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu 
- Tiếp tục huy động các nguồn lực, đẩy mạnh công tác xây dựng trường đạt 

chuẩn quốc gia, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm 2025 và Nghị quyết đại hội 
Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; rà soát tiến độ thực hiện các nghị quyết 
của HĐND tỉnh thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của UBND xã, phường, đặc khu; rà 
soát, bố trí, sắp xếp, sử dụng hợp lý đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên 
trường học thuộc thẩm quyền quản lý để triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình 
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giáo dục mầm non, Chương trình giáo dục phổ thông 2018. 
- Ưu tiên cân đối ngân sách để đầu tư tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy 

học tối thiểu bảo đảm thực hiện Chương trình giáo dục mầm non, Chương trình giáo 
dục phổ thông 2018. Phân bổ nguồn lực, thực hiện hiệu quả các tiểu dự án trong 
chương trình mục tiêu quốc gia liên quan đến giáo dục, đào tạo; bảo đảm định mức 
kinh phí chi thường xuyên theo quy định để các cơ sở giáo dục thực hiện hiệu quả hoạt 
động dạy và học. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý trên địa bàn rà 
soát điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đội ngũ giáo viên, từ đó có phương án 
đầu tư, mua sắm thiết bị dạy học, bồi dưỡng đội ngũ thực hiện hiệu quả Chương trình 
giáo dục mầm non, Chương trình giáo dục phổ thông 2018. 

- Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở giáo dục thuộc thẩm 
quyền quản lý việc thực hiện về quản lý thu, chi tài chính, công khai các khoản thu đầu 
năm học bảo đảm đúng quy định; chủ động phòng, chống dịch bệnh; bảo đảm vệ sinh 
an toàn thực phẩm; triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống bạo lực học đường, 
bảo đảm an ninh, an toàn trường học; quản lý dạy thêm, học thêm đúng quy định. 

- Trong quá trình rà soát tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch đô thị 
và nông thôn trên địa bàn, lưu ý bố trí quỹ đất cho các cở sở giáo dục đào tạo trên cơ 
sở nhu cầu đăng ký từ các đơn vị, đồng thời đảm bảo quy chuẩn tiêu chuẩn hiện hành.  

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành 
viên  

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo 
dục và các ngành liên quan để tích cực, chủ động tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ năm 
học 2025 - 2026. 

10. Văn phòng UBND tỉnh  
Theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và 

Đào tạo theo dõi đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này; kịp thời tổng hợp, báo cáo Chủ 
tịch UBND tỉnh những vấn đề phát sinh, vượt thẩm quyền theo quy định. 

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương có 
biện pháp triển khai hoạt động cụ thể. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm báo cáo 
sơ kết, tổng kết tình hình triển khai và kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học về Bộ Giáo 
dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh đúng quy định./. 

 
 

 CHỦ TỊCH 
 
 
 

Trần Phong 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG TRỊ 

 
Số:  2044/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Quảng Trị, ngày 15 tháng 10 năm 2025 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực 

 Địa chất và Khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, 
Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm 

soát thủ tục hành chính;  

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính 

phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 3339/QĐ-BNNMT ngày 22/8/2025 của Bộ trưởng Nông 
nghiệp và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực địa chất 
và khoáng sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số 

266/TTr-SNNMT ngày 03/9/2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính chuẩn 
hóa lĩnh vực Địa chất và khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở 
Nông nghiệp và Môi trường, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

Điều 2. Nông nghiệp và Môi trường, UBND các xã, phường, đặc khu có nhiệm 
vụ sau: 

1. Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm tổ chức xây dựng và trình UBND 
tỉnh phê duyệt các quy trình giải quyết thủ tục hành chính/cung cấp dịch vụ công trực 
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tuyến được công bố tại Quyết định này để thiết lập quy trình điện tử lên Hệ thống 
thông tin giải quyết thủ tục hành chính. Hoàn thành trước ngày 25/10/2025. 

2. UBND các xã, phường, đặc khu có trách nhiệm tổ chức niêm yết công khai 
và thực hiện các thủ tục hành chính này theo đúng quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi 
trường, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh, Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu và các tổ chức, cá nhân có 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Hoàng Nam 
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Phụ lục 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA TRONG LĨNH VỰC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN 

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND TỈNH, SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG  
 UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ 

(Kèm theo Quyết định số 2044/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị) 
 

TT 
Tên TTHC/ 
Mã TTHC 

Thời hạn  
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

I TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND TỈNH (32 TTHC) 

1 

Lựa chọn tổ 
chức, cá nhân 

để xem xét 
cấp giấy phép 

thăm dò 
khoáng sản ở 

khu vực 
không đấu giá 

quyền khai 
thác khoáng 

sản (cấp tỉnh)/ 
1.014260.H50 

30 ngày  
làm việc 

Trung tâm 
Phục vụ 

hành chính 
công tỉnh 

Không quy định 

- Luật Địa chất và khoáng sản số 
54/2024/QH15 ngày 29/11/2024; 

- Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 
02/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi hành Luật Địa 

chất và khoáng sản; 
- Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ quy định phân 
quyền, phân cấp trong lĩnh vực  
Nông nghiệp và Môi trường; 

- Thông tư số 37/2025/TT-BNNMT  
ngày 02/7/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường quy định mẫu báo cáo, 
tài liệu, giấy phép và quyết định trong  

hoạt động thăm dò khoáng sản; 
- Thông tư số 40/2025/TT-BNNMT  

ngày 02/7/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường quy định về phân cấp  
trữ lượng và tài nguyên khoáng sản; phương 

pháp, khối lượng công tác thăm dò khoáng sản 
đối với từng loại khoáng sản; mẫu, nội dung đề 

án và báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản. 
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TT 
Tên TTHC/ 
Mã TTHC 

Thời hạn  
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

2 

Cấp giấy 
phép thăm dò 
khoáng sản 
(cấp tỉnh)/ 

1.014261.H50 

80 ngày làm 
việc (trường 
hợp phải bổ 

sung, chỉnh sửa 
hồ sơ, thời gian 

giải quyết có 
thể kéo dài 

thêm tối đa 25 
ngày) 

Trung tâm 
Phục vụ 

hành chính 
công tỉnh 

- Diện tích thăm dò nhỏ hơn  
100 hec-ta (ha), mức thu là 

4.000.000 đồng/01 giấy phép; 
- Diện tích thăm dò từ 100 ha 

đến 50.000 ha, mức thu là 
10.000.000 đồng/01 giấy phép; 

- Diện tích thăm dò  
trên 50.000 ha, mức thu là 

15.000.000 đồng/01 giấy phép. 

- Luật Địa chất và khoáng sản số 
54/2024/QH15 ngày 29/11/2024; 
- Nghị định số 193/2025/NĐ-CP  

ngày 02/7/2025 của Chính phủ quy định  
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành  

Luật Địa chất và khoáng sản; 
- Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ quy định phân 
quyền, phân cấp trong lĩnh vực  
Nông nghiệp và Môi trường; 

- Thông tư số 37/2025/TT-BNNMT 
ngày 02/7/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường quy định mẫu báo cáo, 
tài liệu, giấy phép và quyết định trong hoạt 

động thăm dò khoáng sản; 
- Thông tư số 40/2025/TT-BNNMT  

ngày 02/7/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường quy định về phân cấp 
 trữ lượng và tài nguyên khoáng sản; phương 

pháp, khối lượng công tác thăm dò khoáng sản 
đối với từng loại khoáng sản; mẫu, nội dung  

đề án và báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản. 
- Thông tư số 10/2024/TT-BTC ngày 

05/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng 
sản và lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng 

sản. 



C
Ô

N
G

 B
Á

O
/S

ố
 5

6
/N

g
ày

 2
1
-1

0
-2

0
2
5

1
3

TT 
Tên TTHC/ 
Mã TTHC 

Thời hạn  
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 
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Cấp lại giấy 
phép thăm dò 
khoáng sản 
(cấp tỉnh)/ 

1.014262.H50 
 

40 ngày làm 
việc (trường 
hợp phải bổ 

sung, chỉnh sửa 
hồ sơ, thời gian 

giải quyết có 
thể kéo dài 

thêm tối đa 25 
ngày) 

Trung tâm 
Phục vụ 

hành chính 
công tỉnh 

Không quy định 

- Luật Địa chất và khoáng sản số 
54/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024; 

- Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 
02/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một 
số điều và biện pháp thi hành Luật Địa chất và 

khoáng sản; 
- Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ quy định phân 
quyền, phân cấp trong lĩnh vực Nông nghiệp 

và Môi trường; 
- Thông tư số 37/2025/TT-BNNMT ngày 

02/7/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường quy định mẫu báo cáo, tài liệu, 

giấy phép và quyết định trong hoạt động thăm 
dò khoáng sản. 

4 

Gia hạn Giấy 
phép thăm dò 
khoáng sản 
(cấp tỉnh)/ 

1.014263.H50 

30 ngày làm 
việc (trường 
hợp phải bổ 

sung, chỉnh sửa 
hồ sơ, thời gian 

giải quyết có 
thể kéo dài 

thêm tối đa 25 
ngày) 

Trung tâm 
Phục vụ 

hành chính 
công tỉnh 

- Diện tích thăm dò nhỏ hơn  
100 hec-ta (ha), mức thu là 

2.000.000 đồng/01 giấy phép; 
- Diện tích thăm dò từ 100 ha 

đến 50.000 ha, mức thu là 
5.000.000 đồng/01 giấy phép; 

- Diện tích thăm dò  
trên 50.000 ha, mức thu là 

7.500.000 đồng/01 giấy phép. 

- Luật Địa chất và khoáng sản số 
54/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024; 

- Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 
02/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết  

một số điều và biện pháp thi hành  
Luật Địa chất và khoáng sản; 

- Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính phủ quy định phân quyền, 

phân cấp trong lĩnh vực  
Nông nghiệp và Môi trường; 

- Thông tư số 37/2025/TT-BNNMT ngày 
02/7/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường quy định mẫu báo cáo, tài liệu, giấy 
phép và quyết định trong hoạt động thăm dò 
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khoáng sản; 
- Thông tư số 10/2024/TT-BTC ngày 

05/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng 
sản và lệ phí cấp giấy phép  

hoạt động khoáng sản. 

5 

Điều chỉnh 
Giấy phép 
thăm dò 

khoáng sản 
(cấp tỉnh)/ 

1.014264.H50 

- Trường hợp tổ 
chức, cá nhân 
được cấp giấy 
phép thăm dò 
khoáng sản 
thay đổi tên 
gọi: 17 ngày 

làm việc. 
- Trường hợp 

trả lại một phần 
diện tích khu 
vực thăm dò 

khoáng sản: 30 
ngày làm việc 
(trong trường 

hợp hồ sơ phải 
chỉnh sửa, bổ 

sung, thời gian 
thẩm định sẽ 
kéo dài thêm 

tối đa 25 ngày). 
- Trường hợp 

Trung tâm 
Phục vụ 

hành chính 
công tỉnh 

Không quy định 

- Luật Địa chất và khoáng sản số 
54/2024/QH15 ngày 29/11/2024; 

- Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 
02/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một 
số điều và biện pháp thi hành Luật Địa chất và 

khoáng sản; 
- Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ quy định phân 
quyền, phân cấp trong lĩnh vực Nông nghiệp 

và Môi trường; 
- Thông tư số 37/2025/TT-BNNMT ngày 

02/7/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường quy định mẫu báo cáo, tài liệu, 
giấy phép và quyết định trong hoạt động  

thăm dò khoáng sản. 
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một phần diện 
tích thăm dò 

khoáng sản bị 
công bố là khu 
vực cấm hoạt 
động khoáng 
sản hoặc khu 
vực tạm thời 

cấm hoạt động 
khoáng sản: 15 
ngày làm việc 

cơ quan quản lý 
nhà nước có 

thẩm quyền có 
quyết định điều 
chỉnh giấy phép 

thăm dò 
khoáng sản. 

6 

Trả lại Giấy 
phép thăm dò 
khoáng sản 
(cấp tỉnh)/ 

1.014268.H50 

30 ngày làm 
việc (trường 
hợp phải bổ 

sung, chỉnh sửa 
hồ sơ, thời gian 

giải quyết có 
thể kéo dài 

thêm tối đa 25 
ngày). 

Trung tâm 
Phục vụ 

hành chính 
công tỉnh 

Không quy định 

- Luật Địa chất và khoáng sản số 
54/2024/QH15 ngày 29/11/2024; 

- Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 
02/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một 
số điều và biện pháp thi hành Luật Địa chất và 

khoáng sản; 
- Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ quy định phân 
quyền, phân cấp trong lĩnh vực Nông nghiệp 

và Môi trường; 
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- Thông tư số 37/2025/TT-BNNMT ngày 
02/7/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường quy định mẫu báo cáo, tài liệu, 

giấy phép và quyết định trong hoạt động  
thăm dò khoáng sản. 

7 

Chấp thuận 
chuyển 
nhượng 

quyền thăm 
dò khoáng 

sản (cấp tỉnh)/ 
1.014271.H50 

30 ngày làm 
việc (trường 
hợp phải bổ 

sung, chỉnh sửa 
hồ sơ, thời gian 

giải quyết có 
thể kéo dài 

thêm tối đa 25 
ngày) 

Trung tâm 
Phục vụ 

hành chính 
công tỉnh 

- Diện tích thăm dò nhỏ hơn  
100 hec-ta (ha), mức thu là 

2.000.000 đồng/01 giấy phép; 
- Diện tích thăm dò từ 100 ha 

đến 50.000 ha, mức thu là 
5.000.000 đồng/01 giấy phép; 

- Diện tích thăm dò  
trên 50.000 ha, mức thu là 

7.500.000 đồng/01 giấy phép. 

- Luật Địa chất và khoáng sản số 
54/2024/QH15 ngày 29/11/2024; 

- Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 
02/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một 
số điều và biện pháp thi hành Luật Địa chất và 

khoáng sản; 

- Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính phủ quy định phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh vực Nông nghiệp 
và Môi trường; 

- Thông tư số 37/2025/TT-BNNMT ngày 
02/7/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường quy định mẫu báo cáo, tài liệu, 

giấy phép và quyết định trong hoạt động thăm 
dò khoáng sản; 

- Thông tư số 10/2024/TT-BTC ngày 
05/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng 
sản và lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng 

sản. 
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8 

Thăm dò bổ 
sung để nâng 

cấp tài 
nguyên, trữ 

lượng khoáng 
sản (cấp tỉnh)/ 
1.014273.H50 

30 ngày làm 
việc kể từ ngày 
tiếp nhận hồ sơ 

Trung tâm 
Phục vụ 

hành chính 
công tỉnh 

Không quy định 

- Luật Địa chất và khoáng sản số 
54/2024/QH15 ngày 29/11/2024; 

- Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 
02/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một 
số điều và biện pháp thi hành Luật Địa chất và 

khoáng sản; 
- Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ quy định phân 
quyền, phân cấp trong lĩnh vực Nông nghiệp 

và Môi trường; 
- Thông tư số 37/2025/TT-BNNMT ngày 

02/7/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường quy định mẫu báo cáo, tài liệu, 

giấy phép và quyết định trong hoạt động thăm 
dò khoáng sản; 

- Thông tư số 40/2025/TT-BNNMT ngày 
02/7/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường quy định về phân cấp trữ lượng và 
tài nguyên khoáng sản; phương pháp, khối 
lượng công tác thăm dò khoáng sản đối với 

từng loại khoáng sản; mẫu, nội dung đề án và 
báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản. 

9 

Cấp Giấy 
phép khai 

thác khoáng 
sản/ 

1.014257.H50 

70 ngày làm 
việc (trường 
hợp phải bổ 

sung, chỉnh sửa 
hồ sơ, thời gian 

giải quyết có 

Trung tâm 
Phục vụ 

hành chính 
công tỉnh 

(1) Giấy phép khai thác cát, sỏi 
lòng suối: 

- Có công suất khai thác dưới 
5.000 m3/năm, mức thu là 

1.000.000 đồng/01 giấy phép; 
 

- Luật Địa chất và khoáng sản số 
54/2024/QH15 ngày 29/11/2024; 

- Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 
02/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một 
số điều và biện pháp thi hành Luật Địa chất và 

khoáng sản; 
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- Có công suất khai thác 
 từ 5.000 m3/năm đến 10.000 

m3/năm, mức thu là 10.000.000 
đồng/01 giấy phép; 

- Có công suất khai thác trên 
10.000 m3/năm, mức thu là 

15.000.000 đồng/01 giấy phép; 
(2) Giấy phép khai thác khoáng 
sản làm vật liệu xây dựng thông 
thường không sử dụng vật liệu 
nổ công nghiệp, trừ các loại đã 
quy định tại điểm (1) nêu trên: 

- Giấy phép khai thác khoáng sản 
làm vật liệu xây dựng thông 

thường có diện tích dưới 10 ha 
và công suất khai thác dưới 

100.000 m3/năm, mức thu là 
15.000.000 đồng/01 giấy phép; 

- Giấy phép khai thác khoáng sản 
làm vật liệu xây dựng thông 

thường có diện tích từ 10 ha trở 
lên và công suất khai thác dưới 
100.000 m3/năm hoặc loại hoạt 
động khai thác khoáng sản làm 
vật liệu xây dựng thông thường 
có diện tích dưới 10 ha và công 

suất khai thác từ 100.000 
m3/năm trở lên, than bùn trừ 

hoạt động khai thác cát, sỏi lòng 

- Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính phủ quy định phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh vực Nông nghiệp 
và Môi trường; 

- Thông tư số 36/2025/TT-BNNMT ngày 
02/7/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường quy định về khai thác khoáng sản, 
khai thác tận thu khoáng sản và thu hồi khoáng 

sản; 
- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 
Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường) quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Bảo vệ môi trường; 

- Thông tư số 10/2024/TT-BTC ngày 
05/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng 
sản và lệ phí cấp giấy phép hoạt động  

khoáng sản. 
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suối quy định tại điểm (1) nêu 
trên, mức thu là 20.000.000 

đồng/01 giấy phép; 
- Khoáng sản làm vật liệu xây 

dựng thông thường có diện tích 
từ 10 ha trở lên và công suất khai 
thác từ 100.000 m3/năm trở lên, 
trừ hoạt động khai thác cát, sỏi 
lòng suối quy định tại điểm (1) 
nêu trên, mức thu là 30.000.000 

đồng/01 giấy phép; 
(3) Giấy phép khai thác khoáng 
sản làm nguyên liệu xi măng; 
khoáng sản làm vật liệu xây 
dựng thông thường mà có sử 

dụng vật liệu nổ công nghiệp; đá 
ốp lát và nước khoáng, mức thu 

là 40.000.000 đồng/01 giấy phép. 
(4) Giấy phép khai thác khoáng 

sản quý hiếm, mức thu là 
80.000.000 đồng/01 giấy phép. 
(5) Giấy phép khai thác khoáng 
sản đặc biệt và độc hại, mức thu 

là 100.000.000 đồng/01 giấy 
phép. 

(6) Giấy phép khai thác các loại 
khoáng sản lộ thiên trừ các loại 
khoáng sản đã quy định tại điểm 
1, điểm 2, điểm 3, điểm 4, điểm 
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5 nêu trên: 
- Không sử dụng vật liệu nổ công 

nghiệp, mức thu là 40.000.000 
đồng/01 giấy phép; 

- Có sử dụng vật liệu nổ công 
nghiệp mức thu là 50.000.000 

đồng/01 giấy phép. 
(7) Giấy phép khai thác các loại 
khoáng sản trong hầm lò trừ các 
loại khoáng sản đã quy định tại 
điểm 2, điểm 3, điểm 4, điểm 5 
nêu trên, mức thu là 60.000.000 

đồng/01 giấy phép. 
(8) Giấy phép khai thác tận thu 

khoáng sản, mức thu là 
5.000.000 đồng/01 giấy phép. 

10 

Cấp lại Giấy 
phép khai 

thác khoáng 
sản/ 

1.014265.H50 

70 ngày làm 
việc (trường 
hợp phải bổ 

sung, chỉnh sửa 
hồ sơ, thời gian 

giải quyết có 
thể kéo dài 

thêm tối đa 25 
ngày) 

Trung tâm 
Phục vụ 

hành chính 
công tỉnh 

Không quy định 

- Luật Địa chất và khoáng sản số 
54/2024/QH15 ngày 29/11/2024; 

- Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 
02/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một 
số điều và biện pháp thi hành Luật Địa chất và 

khoáng sản; 
- Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ quy định phân 
quyền, phân cấp trong lĩnh vực Nông nghiệp 

và Môi trường; 
- Thông tư số 36/2025/TT-BNNMT ngày 

02/7/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường quy định về khai thác khoáng sản, 
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khai thác tận thu khoáng sản  
và thu hồi khoáng sản; 

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 
10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 
Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường) quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Bảo vệ môi trường. 
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Gia hạn Giấy 
phép khai 

thác khoáng 
sản/ 

1.014266.H50 

40 ngày làm 
việc (trường 
hợp phải bổ 

sung, chỉnh sửa 
hồ sơ, thời gian 

giải quyết có 
thể kéo dài 

thêm tối đa 25 
ngày) 

Trung tâm 
Phục vụ 

hành chính 
công tỉnh 

(1) Giấy phép khai thác cát, sỏi 
lòng suối: 

- Có công suất khai thác dưới 
5.000 m3/năm, mức thu là 

500.000 đồng/01 giấy phép; 
- Có công suất khai thác từ 5.000 

m3/năm đến 10.000 m3/năm, 
mức thu là 5.000.000 đồng/01 

giấy phép; 
- Có công suất khai thác trên 
10.000 m3/năm, mức thu là 

7.500.000 đồng/01 giấy phép; 
(2) Giấy phép khai thác khoáng 
sản làm vật liệu xây dựng thông 
thường không sử dụng vật liệu 
nổ công nghiệp, trừ các loại đã 
quy định tại điểm (1) nêu trên: 

- Giấy phép khai thác khoáng sản 
làm vật liệu xây dựng thông 

thường có diện tích dưới 10 ha 
và công suất khai thác dưới 

100.000 m3/năm, mức thu là 

- Luật Địa chất và khoáng sản số 
54/2024/QH15 ngày 29/11/2024; 

- Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 
02/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một 
số điều và biện pháp thi hành Luật Địa chất và 

khoáng sản; 
- Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ quy định phân 
quyền, phân cấp trong lĩnh vực Nông nghiệp 

và Môi trường; 
- Thông tư số 36/2025/TT-BNNMT ngày 

02/7/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường quy định về khai thác khoáng sản, 

khai thác tận thu khoáng sản và thu hồi  
khoáng sản; 

- Thông tư số 10/2024/TT-BTC ngày 
05/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng 
sản và lệ phí cấp giấy phép hoạt động  

khoáng sản. 
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7.500.000 đồng/01 giấy phép; 
- Giấy phép khai thác khoáng sản 

làm vật liệu xây dựng thông 
thường có diện tích từ 10 ha trở 
lên và công suất khai thác dưới 
100.000 m3/năm hoặc loại hoạt 
động khai thác khoáng sản làm 
vật liệu xây dựng thông thường 
có diện tích dưới 10 ha và công 

suất khai thác từ 100.000 
m3/năm trở lên, than bùn trừ 

hoạt động khai thác cát, sỏi lòng 
suối quy định tại điểm (1) nêu 
trên, mức thu là 10.000.000 

đồng/01 giấy phép; 
- Khoáng sản làm vật liệu xây 

dựng thông thường có diện tích 
từ 10 ha trở lên và công suất khai 
thác từ 100.000 m3/năm trở lên, 
trừ hoạt động khai thác cát, sỏi 
lòng suối quy định tại điểm (1) 
nêu trên, mức thu là 15.000.000 

đồng/01 giấy phép; 
(3) Giấy phép khai thác khoáng 
sản làm nguyên liệu xi măng; 
khoáng sản làm vật liệu xây 
dựng thông thường mà có sử 

dụng vật liệu nổ công nghiệp; đá 
ốp lát và nước khoáng, mức thu 
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là 20.000.000 đồng/01 giấy phép. 
(4) Giấy phép khai thác khoáng 

sản quý hiếm, mức thu là 
40.000.000 đồng/01 giấy phép. 
(5) Giấy phép khai thác khoáng 
sản đặc biệt và độc hại, mức thu 

là 50.000.000 đồng/01 giấy phép. 
(6) Giấy phép khai thác các loại 
khoáng sản lộ thiên trừ các loại 
khoáng sản đã quy định tại điểm 
1, điểm 2, điểm 3, điểm 4, điểm 

5 nêu trên: 
- Không sử dụng vật liệu nổ công 

nghiệp, mức thu là 20.000.000 
đồng/01 giấy phép; 

- Có sử dụng vật liệu nổ công 
nghiệp mức thu là 25.000.000 

đồng/01 giấy phép; 
(7) Giấy phép khai thác các loại 
khoáng sản trong hầm lò trừ các 
loại khoáng sản đã quy định tại 
điểm 2, điểm 3, điểm 4, điểm 5 
nêu trên, mức thu là 30.000.000 

đồng/01 giấy phép. 

12 

Điều chỉnh 
Giấy phép 
khai thác 

khoáng sản/ 
1.014267.H50 

(1) Trường hợp 
tổ chức, cá nhân 

đề nghị điều 
chỉnh một trong 

các nội dung: 

Trung tâm 
Phục vụ 

hành chính 
công tỉnh 

Không quy định 

- Luật Địa chất và khoáng sản số 
54/2024/QH15 ngày 29/11/2024; 

- Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 
02/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một 
số điều và biện pháp thi hành Luật Địa chất và 
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điều chỉnh trữ 
lượng khoáng 
sản được phép 
khai thác; tăng 
hoặc giảm công 
suất khai thác; 

thay đổi, bổ 
sung phương 

pháp khai thác; 
trả lại một phần 
diện tích khai 

thác; một phần 
diện tích bị công 

bố là khu vực 
cấm hoạt động 

khoáng sản hoặc 
khu vực tạm 

thời cấm hoạt 
động khoáng 
sản; bổ sung 

khai thác 
khoáng sản đi 
kèm; thời hạn 

giải quyết là 40 
ngày làm việc 
(trường hợp 

phải bổ sung, 
chỉnh sửa hồ sơ, 

thời gian giải 

khoáng sản; 
- Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ quy định phân 
quyền, phân cấp trong lĩnh vực Nông nghiệp 

và Môi trường; 
- Thông tư số 36/2025/TT-BNNMT ngày 

02/7/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường quy định về khai thác khoáng sản, 

khai thác tận thu khoáng sản  
và thu hồi khoáng sản; 

- Thông tư số 39/2025/TT-BNNMT ngày 
02/7/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường quy định về nội dung đề án đóng 
cửa mỏ khoáng sản, phương án đóng cửa mỏ 
khoáng sản và mẫu văn bản trong hồ sơ đóng 

cửa mỏ khoáng sản. 
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quyết có thể kéo 
dài thêm tối đa 

25 ngày). 
(2) Trường hợp 
tổ chức, cá nhân 

đề nghị điều 
chỉnh thay đổi 
tên gọi hoặc 

điều chỉnh tọa 
độ các điểm 

khép góc khu 
vực khai thác 
khoáng sản do 
sai lệch trong 
chuyển đổi hệ 
tọa độ địa lý 

hoặc các nguyên 
nhân khách 
quan nhưng 

không dẫn đến 
thay đổi trữ 

lượng khoáng 
sản đã được phê 

duyệt, công 
nhận; thời hạn 
giải quyết là 15 
ngày làm việc 

kể từ ngày hồ sơ 
được tiếp nhận 
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(hồ sơ hợp lệ). 
(3) Trường hợp 
một phần diện 

tích khai thác bị 
công bố là khu 
vực cấm hoạt 

động khoáng sản 
hoặc khu vực 
tạm thời cấm 

hoạt động 
khoáng sản, Bộ 
Nông nghiệp và 
Môi trường có 
quyết định điều 
chỉnh giấy phép 

khai thác 
khoáng sản 

trong thời hạn 
30 ngày kể từ 
ngày một phần 
diện tích khai 

thác bị công bố 
là khu vực cấm 

hoạt động 
khoáng sản hoặc 
khu vực tạm thời 
cấm hoạt động 

khoáng sản. 
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Trả lại Giấy 
phép khai 

thác khoáng 
sản/ 

1.014269.H50 

40 ngày làm 
việc (trường 
hợp phải bổ 

sung, chỉnh sửa 
hồ sơ, thời gian 

giải quyết có 
thể kéo dài 

thêm tối đa 25 
ngày) 

Trung tâm 
Phục vụ 

hành chính 
công tỉnh 

Không quy định 

- Luật Địa chất và khoáng sản số 
54/2024/QH15 ngày 29/11/2024; 

- Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 
02/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một 
số điều và biện pháp thi hành Luật Địa chất và 

khoáng sản; 
- Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ quy định phân 
quyền, phân cấp trong lĩnh vực Nông nghiệp 

và Môi trường; 
- Thông tư số 36/2025/TT-BNNMT ngày 

02/7/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường quy định về khai thác khoáng sản, 

khai thác tận thu khoáng sản  
và thu hồi khoáng sản; 

- Thông tư số 39/2025/TT-BNNMT ngày 
02/7/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường quy định về nội dung đề án đóng 
cửa mỏ khoáng sản, phương án đóng cửa mỏ 
khoáng sản và mẫu văn bản trong hồ sơ đóng 

cửa mỏ khoáng sản. 

14 

Chấp thuận 
chuyển 
nhượng 

quyền khai 
thác khoáng 

sản/ 
1.014270.H50 

40 ngày làm 
việc (trường hợp 

phải bổ sung, 
chỉnh sửa hồ sơ, 

thời gian giải 
quyết có thể kéo 
dài thêm tối đa 

25 ngày). 

Trung tâm 
Phục vụ 

hành chính 
công tỉnh 

(1) Giấy phép khai thác cát, sỏi 
lòng suối: 

- Có công suất khai thác dưới 
5.000 m3/năm, mức thu là 

500.000 đồng/01 giấy phép; 
- Có công suất khai thác từ 5.000 

m3/năm đến 10.000 m3/năm, 
mức thu là 5.000.000 đồng/01 

- Luật Địa chất và khoáng sản số 
54/2024/QH15 ngày 29/11/2024; 

- Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 
02/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một 
số điều và biện pháp thi hành Luật Địa chất và 

khoáng sản; 
- Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ quy định  
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giấy phép; 
- Có công suất khai thác trên 
10.000 m3/năm, mức thu là 

7.500.000 đồng/01 giấy phép; 
(2) Giấy phép khai thác khoáng 
sản làm vật liệu xây dựng thông 
thường không sử dụng vật liệu 
nổ công nghiệp, trừ các loại đã 
quy định tại điểm (1) nêu trên: 

- Giấy phép khai thác khoáng sản 
làm vật liệu xây dựng thông 

thường có diện tích dưới 10 ha 
và công suất khai thác dưới 

100.000 m3/năm, mức thu là 
7.500.000 đồng/01 giấy phép; 

- Giấy phép khai thác khoáng sản 
làm vật liệu xây dựng thông 

thường có diện tích từ 10 ha trở 
lên và công suất khai thác dưới 
100.000 m3/năm hoặc loại hoạt 
động khai thác khoáng sản làm 
vật liệu xây dựng thông thường 
có diện tích dưới 10 ha và công 

suất khai thác từ 100.000 
m3/năm trở lên, than bùn trừ 

hoạt động khai thác cát, sỏi lòng 
suối quy định tại điểm (1) nêu 

trên,  
mức thu là 10.000.000 đồng/01 

phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực Nông 
nghiệp và Môi trường; 

- Thông tư số 36/2025/TT-BNNMT ngày 
02/7/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường quy định về khai thác khoáng sản, 

khai thác tận thu khoáng sản  
và thu hồi khoáng sản; 

- Thông tư số 10/2024/TT-BTC ngày 
05/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng 
sản và lệ phí cấp giấy phép  

hoạt động khoáng sản. 
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giấy phép; 
- Khoáng sản làm vật liệu xây 

dựng thông thường có diện tích 
từ 10 ha trở lên và công suất khai 
thác từ 100.000 m3/năm trở lên, 
trừ hoạt động khai thác cát, sỏi 
lòng suối quy định tại điểm (1) 
nêu trên, mức thu là 15.000.000 

đồng/01 giấy phép; 
(3) Giấy phép khai thác khoáng 
sản làm nguyên liệu xi măng; 
khoáng sản làm vật liệu xây 
dựng thông thường mà có sử 

dụng vật liệu nổ công nghiệp; đá 
ốp lát và nước khoáng, mức thu 

là 20.000.000 đồng/01 giấy phép. 
(4) Giấy phép khai thác khoáng 

sản quý hiếm, mức thu là 
40.000.000 đồng/01 giấy phép. 
(5) Giấy phép khai thác khoáng 
sản đặc biệt và độc hại, mức thu 

là 50.000.000 đồng/01 giấy phép. 
(6) Giấy phép khai thác các loại 
khoáng sản lộ thiên trừ các loại 
khoáng sản đã quy định tại điểm 
1, điểm 2, điểm 3, điểm 4, điểm 

5 nêu trên: 
 

- Không sử dụng vật liệu nổ công 
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nghiệp, mức thu là 20.000.000 
đồng/01 giấy phép; 

- Có sử dụng vật liệu nổ công 
nghiệp mức thu là 25.000.000 

đồng/01 giấy phép; 
(7) Giấy phép khai thác các loại 
khoáng sản trong hầm lò trừ các 
loại khoáng sản đã quy định tại 
điểm 2, điểm 3, điểm 4, điểm 5 
nêu trên, mức thu là 30.000.000 

đồng/01 giấy phép. 

15 

Cấp đổi Giấy 
phép khai 

thác khoáng 
sản/ 

1.014272.H50 

-  Trường hợp 
cấp đổi giấy 

phép khai thác 
khoáng sản; 
thời hạn giải 
quyết là 70 

ngày làm việc 
(trường hợp 

phải bổ sung, 
chỉnh sửa hồ 
sơ, thời gian 
giải quyết có 
thể kéo dài 

thêm tối đa 25 
ngày). 

- Trường hợp 
cấp đổi giấy 

phép khai thác 

Trung tâm 
Phục vụ 

hành chính 
công tỉnh 

* Trường hợp cấp đổi giấy phép 
khai thác khoáng sản kết hợp với 
cấp lại lại hoặc điều chỉnh giấy 

phép khai thác khoáng sản: 
Không quy định. 

* Trường hợp cấp đổi giấy phép 
khai thác khoáng sản kết hợp với 

gia hạn giấy phép khai thác 
khoáng sản thì mức thu lệ phí 

cấp giấy phép khai thác khoáng 
sản áp dụng theo quy định tại 
Thông tư số 10/2024/TT-BTC 
ngày ngày 05/02/2024 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý 
và sử dụng phí thẩm định đánh 
giá trữ lượng khoáng sản và lệ 
phí cấp giấy phép hoạt động 

- Luật Địa chất và khoáng sản số 
54/2024/QH15 ngày 29/11/2024; 

- Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 
02/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một 
số điều và biện pháp thi hành Luật Địa chất và 

khoáng sản; 
- Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ quy định phân 
quyền, phân cấp trong lĩnh vực Nông nghiệp 

và Môi trường; 
- Thông tư số 36/2025/TT-BNNMT ngày 

02/7/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường quy định về khai thác khoáng sản, 

khai thác tận thu khoáng sản  
và thu hồi khoáng sản; 

- Thông tư số 39/2025/TT-BNNMT ngày 
02/7/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường quy định về nội dung đề án đóng 
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khoáng sản kết 
hợp với gia 
hạn, cấp lại 

hoặc điều chỉnh 
giấy phép khai 

thác khoáng 
sản; thời hạn 

giải quyết là 40 
ngày làm việc. 

(trường hợp 
phải bổ sung, 
chỉnh sửa hồ 
sơ, thời gian 
giải quyết có 
thể kéo dài 

thêm tối đa 25 
ngày). 

khoáng sản, cụ thể: 
(1) Giấy phép khai thác cát, sỏi 

lòng suối: 
- Có công suất khai thác dưới 

5.000 m3/năm, mức thu là 
500.000 đồng/01 giấy phép; 

- Có công suất khai thác từ 5.000 
m3/năm đến 10.000 m3/năm, 
mức thu là 5.000.000 đồng/01 

giấy phép; 
- Có công suất khai thác trên 
10.000 m3/năm, mức thu là 

7.500.000 đồng/01 giấy phép; 
(2) Giấy phép khai thác khoáng 
sản làm vật liệu xây dựng thông 
thường không sử dụng vật liệu 
nổ công nghiệp, trừ các loại đã 
quy định tại điểm (1) nêu trên: 

- Giấy phép khai thác khoáng sản 
làm vật liệu xây dựng thông 

thường có diện tích dưới 10 ha 
và công suất khai thác dưới 

100.000 m3/năm, mức thu là 
7.500.000 đồng/01 giấy phép; 

- Giấy phép khai thác khoáng sản 
làm vật liệu xây dựng thông 

thường có diện tích từ 10 ha trở 
lên và công suất khai thác dưới 
100.000 m3/năm hoặc loại hoạt 

cửa mỏ khoáng sản, phương án đóng cửa mỏ 
khoáng sản và mẫu văn bản trong hồ sơ  

đóng cửa mỏ khoáng sản; 
- Thông tư số 10/2024/TT-BTC ngày 

05/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng 
sản và lệ phí cấp giấy phép  

hoạt động khoáng sản; 
- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 
Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường) quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Bảo vệ môi trường. 
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động khai thác khoáng sản làm 
vật liệu xây dựng thông thường 
có diện tích dưới 10 ha và công 

suất khai thác từ 100.000 
m3/năm trở lên, than bùn trừ 

hoạt động khai thác cát, sỏi lòng 
suối quy định tại điểm (1) nêu 
trên, mức thu là 10.000.000 

đồng/01 giấy phép; 
- Khoáng sản làm vật liệu xây 

dựng thông thường có diện tích 
từ 10 ha trở lên và công suất khai 
thác từ 100.000 m3/năm trở lên, 
trừ hoạt động khai thác cát, sỏi 
lòng suối quy định tại điểm (1) 
nêu trên, mức thu là 15.000.000 

đồng/01 giấy phép; 
(3) Giấy phép khai thác khoáng 
sản làm nguyên liệu xi măng; 
khoáng sản làm vật liệu xây 
dựng thông thường mà có sử 

dụng vật liệu nổ công nghiệp; đá 
ốp lát và nước khoáng, mức thu 

là 20.000.000 đồng/01 giấy phép. 
(4) Giấy phép khai thác khoáng 

sản quý hiếm, mức thu là 
40.000.000 đồng/01 giấy phép. 
(5) Giấy phép khai thác khoáng 
sản đặc biệt và độc hại, mức thu 
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là 50.000.000 đồng/01 giấy phép. 
(6) Giấy phép khai thác các loại 
khoáng sản lộ thiên trừ các loại 
khoáng sản đã quy định tại điểm 
1, điểm 2, điểm 3, điểm 4, điểm 

5 nêu trên: 
- Không sử dụng vật liệu nổ công 

nghiệp, mức thu là 20.000.000 
đồng/01 giấy phép; 

- Có sử dụng vật liệu nổ công 
nghiệp mức thu là 25.000.000 

đồng/01 giấy phép; 
(7) Giấy phép khai thác các loại 
khoáng sản trong hầm lò trừ các 
loại khoáng sản đã quy định tại 
điểm 2, điểm 3, điểm 4, điểm 5 
nêu trên, mức thu là 30.000.000 

đồng/01 giấy phép. 

16 

Phê duyệt đề 
án đóng cửa 
mỏ khoáng 

sản/ 
1.014274.H50 

65 ngày làm 
việc (trường 
hợp phải bổ 

sung, chỉnh sửa 
hồ sơ, thời gian 

giải quyết có 
thể kéo dài 

thêm tối đa 25 
ngày) 

Trung tâm 
Phục vụ 

hành chính 
công tỉnh 

Không quy định 

- Luật Địa chất và khoáng sản số 
54/2024/QH15 ngày 29/11/2024; 

- Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 
02/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một 
số điều và biện pháp thi hành Luật Địa chất và 

khoáng sản; 
- Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ quy định phân 
quyền, phân cấp trong lĩnh vực Nông nghiệp 

và Môi trường; 
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- Thông tư số 39/2025/TT-BNNMT ngày 
02/7/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường quy định về nội dung đề án đóng 
cửa mỏ khoáng sản, phương án đóng cửa mỏ 

khoáng sản và mẫu văn bản trong hồ sơ  
đóng cửa mỏ khoáng sản. 

17 

Điều chỉnh 
nội dung đề 
án đóng cửa 
mỏ khoáng 
sản đã được 
phê duyệt/ 

1.014276.H50 

60 ngày làm 
việc (trường 
hợp phải bổ 

sung, chỉnh sửa 
hồ sơ, thời gian 

giải quyết có 
thể kéo dài 

thêm tối đa 25 
ngày) 

Trung tâm 
Phục vụ 

hành chính 
công tỉnh 

Không quy định 

- Luật Địa chất và khoáng sản số 
54/2024/QH15 ngày 29/11/2024; 

- Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 
02/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một 
số điều và biện pháp thi hành Luật Địa chất và 

khoáng sản; 
- Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ quy định phân 
quyền, phân cấp trong lĩnh vực Nông nghiệp 

và Môi trường; 
- Thông tư số 39/2025/TT-BNNMT ngày 

02/7/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường quy định về nội dung đề án đóng 
cửa mỏ khoáng sản, phương án đóng cửa mỏ 

khoáng sản và mẫu văn bản trong hồ sơ  
đóng cửa mỏ khoáng sản; 

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 
10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 
Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường) quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Bảo vệ môi trường. 
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18 

Chấp thuận 
phương án 

đóng cửa mỏ 
khoáng sản/ 

1.014277.H50 

30 ngày làm 
việc (trường 
hợp phải bổ 

sung, chỉnh sửa 
hồ sơ, thời gian 

giải quyết có 
thể kéo dài 

thêm tối đa 10 
ngày) 

Trung tâm 
Phục vụ 

hành chính 
công tỉnh 

Không quy định 

- Luật Địa chất và khoáng sản số 
54/2024/QH15 ngày 29/11/2024; 

- Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 
02/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một 
số điều và biện pháp thi hành Luật Địa chất và 

khoáng sản; 
- Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ quy định phân 
quyền, phân cấp trong lĩnh vực Nông nghiệp 

và Môi trường; 
- Thông tư số 39/2025/TT-BNNMT ngày 

02/7/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường quy định về nội dung đề án đóng 
cửa mỏ khoáng sản, phương án đóng cửa mỏ 
khoáng sản và mẫu văn bản trong hồ sơ đóng 

cửa mỏ khoáng sản; 
- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 
Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường) quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Bảo vệ môi trường. 

19 

Quyết định 
đóng cửa mỏ 
khoáng sản/ 

1.014278.H50 

50 ngày làm việc 
(trường hợp phải 
bổ sung, chỉnh 
sửa hồ sơ, thời 
gian giải quyết 
có thể kéo dài 
thêm tối đa 15 

ngày) 

Trung tâm 
Phục vụ 

hành chính 
công tỉnh 

Không quy định 

- Luật Địa chất và khoáng sản số 
54/2024/QH15 ngày 29/11/2024; 

- Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 
02/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một 
số điều và biện pháp thi hành Luật Địa chất và 

khoáng sản; 
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- Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính phủ quy định phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh vực Nông nghiệp 
và Môi trường; 

- Thông tư số 39/2025/TT-BNNMT ngày 
02/7/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường quy định về nội dung đề án đóng 
cửa mỏ khoáng sản, phương án đóng cửa mỏ 
khoáng sản và mẫu văn bản trong hồ sơ đóng 

cửa mỏ khoáng sản. 
- Thông tư số 04/2016/TT-BKHCN ngày 
04/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ (trước đây) quy định về thẩm định 
báo cáo đánh giá an toàn bức xạ trong hoạt 
động thăm dò, khai thác quặng phóng xạ. 

20 

Cấp Giấy 
phép khai 

thác tận thu 
khoáng sản/ 

1.014279.H50 

30 ngày làm 
việc (trường 
hợp phải bổ 

sung, chỉnh sửa 
hồ sơ, thời gian 

giải quyết có 
thể kéo dài 

thêm tối đa 10 
ngày) 

Trung tâm 
Phục vụ 

hành chính 
công tỉnh 

5.000.000 đồng/01 giấy phép 

- Luật Địa chất và khoáng sản số 
54/2024/QH15 ngày 29/11/2024; 

- Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 
02/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một 
số điều và biện pháp thi hành Luật Địa chất và 

khoáng sản; 
- Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ quy định phân 
quyền, phân cấp trong lĩnh vực Nông nghiệp 

và Môi trường; 
- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 

03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một 
số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 
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- Thông tư số 36/2025/TT-BNNMT ngày 
02/7/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường quy định về khai thác khoáng sản, 

khai thác tận thu khoáng sản  

và thu hồi khoáng sản; 

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 
10/01/022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 
Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường) quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Bảo vệ môi trường; 

- Thông tư số 10/2024/TT-BTC ngày 
05/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng 
sản và lệ phí cấp giấy phép  

hoạt động khoáng sản. 

21 

Gia hạn Giấy 
phép khai 

thác tận thu 
khoáng sản/ 

1.014280.H50 

18 ngày làm 
việc (trường 
hợp phải bổ 

sung, chỉnh sửa 
hồ sơ, thời gian 

giải quyết có 
thể kéo dài 

thêm tối đa 05 
ngày) 

Trung tâm 
Phục vụ 

hành chính 
công tỉnh 

2.500.000 đồng/01 giấy phép 

- Luật Địa chất và khoáng sản số 
54/2024/QH15 ngày 29/11/2024; 

- Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 
02/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Luật Địa chất  
và khoáng sản; 

- Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính phủ quy định phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh vực Nông nghiệp 
và Môi trường; 
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- Thông tư số 36/2025/TT-BNNMT ngày 
02/7/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường quy định về khai thác khoáng sản, 

khai thác tận thu khoáng sản  

và thu hồi khoáng sản; 

- Thông tư số 10/2024/TT-BTC ngày 
05/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng 
sản và lệ phí cấp giấy phép hoạt động  

khoáng sản. 

22 

Điều chỉnh 
Giấy phép 

khai thác tận 
thu khoáng 

sản/ 
1.014281.H50 

18 ngày làm 
việc. 

(1) Trường hợp 
tổ chức, cá nhân 

đề nghị điều 
chỉnh một trong 

các nội dung: 
điều chỉnh khối 
lượng khoáng 
sản; tăng hoặc 
giảm công suất 
khai thác; thay 
đổi tên tổ chức, 
cá nhân; trả lại 
một phần diện 
tích khai thác; 
một phần diện 

Trung tâm 
Phục vụ 

hành chính 
công tỉnh 

Không quy định 

- Luật Địa chất và khoáng sản số 
54/2024/QH15 ngày 29/11/2024; 

- Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 
02/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một 
số điều và biện pháp thi hành Luật Địa chất và 

khoáng sản; 
- Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ quy định phân 
quyền, phân cấp trong lĩnh vực Nông nghiệp 

và Môi trường; 
- Thông tư số 36/2025/TT-BNNMT ngày 

02/7/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường quy định về khai thác khoáng sản, 

khai thác tận thu khoáng sản  
và thu hồi khoáng sản; 
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tích bị công bố 
là khu vực cấm 

hoạt động 
khoáng sản hoặc 
khu vực tạm thời 
cấm hoạt động 
khoáng sản; bổ 
sung khai thác 
khoáng sản đi 
kèm; thời hạn 

giải quyết là 18 
ngày làm việc 

(trường hợp phải 
bổ sung, chỉnh 
sửa hồ sơ, thời 
gian giải quyết 
có thể kéo dài 
thêm tối đa 05 

ngày). 
(2) Trường hợp 
tổ chức, cá nhân 

đề nghị điều 
chỉnh thay đổi 
tên tổ chức, cá 
nhân; thời hạn 
giải quyết là 09 

ngày làm việc kể 
từ ngày tiếp 
nhận hồ sơ. 

- Thông tư số 39/2025/TT-BNNMT ngày 
02/7/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường quy định về nội dung đề án đóng 
cửa mỏ khoáng sản, phương án đóng cửa mỏ 
khoáng sản và mẫu văn bản trong hồ sơ đóng 

cửa mỏ khoáng sản. 



4
0

C
Ô

N
G

 B
Á

O
/S

ố
 5

6
/N

g
ày

 2
1
-1

0
-2

0
2
5

TT 
Tên TTHC/ 
Mã TTHC 

Thời hạn  
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

23 

Trả lại Giấy 
phép khai 

thác tận thu 
khoáng sản/ 

1.014282.H50 

18 ngày làm 
việc (trường 
hợp phải bổ 

sung, chỉnh sửa 
hồ sơ, thời gian 

giải quyết có 
thể kéo dài 

thêm tối đa 05 
ngày) 

Trung tâm 
Phục vụ 

hành chính 
công tỉnh 

Không quy định 

- Luật Địa chất và khoáng sản số 
54/2024/QH15 ngày 29/11/2024; 

- Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 
02/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Luật Địa chất  
và khoáng sản; 

- Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính phủ quy định phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh vực Nông nghiệp 
và Môi trường; 

- Thông tư số 36/2025/TT-BNNMT ngày 
02/7/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường quy định về khai thác khoáng sản, 

khai thác tận thu khoáng sản  
và thu hồi khoáng sản; 

- Thông tư số 39/2025/TT-BNNMT ngày 
02/7/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường quy định về nội dung đề án đóng 
cửa mỏ khoáng sản, phương án đóng cửa mỏ 
khoáng sản và mẫu văn bản trong hồ sơ đóng 

cửa mỏ khoáng sản. 

24 

Chấp thuận 
chuyển 
nhượng 

quyền khai 
thác tận thu 
khoáng sản/ 

1.014283.H50 

18 ngày làm 
việc (trường hợp 

phải bổ sung, 
chỉnh sửa hồ sơ, 

thời gian giải 
quyết có thể kéo 
dài thêm tối đa 

05 ngày) 

Trung tâm 
Phục vụ 

hành chính 
công tỉnh 

2.500.000 đồng/01 giấy phép 

- Luật Địa chất và khoáng sản số 
54/2024/QH15 ngày 29/11/2024; 

- Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 
02/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một 
số điều và biện pháp thi hành Luật Địa chất và 

khoáng sản; 
- Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ quy định phân 
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quyền, phân cấp trong lĩnh vực Nông nghiệp 
và Môi trường; 

- Thông tư số 36/2025/TT-BNNMT ngày 
02/7/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường quy định về khai thác khoáng sản, 

khai thác tận thu khoáng sản  
và thu hồi khoáng sản; 

- Thông tư số 10/2024/TT-BTC ngày 
05/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng 
sản và lệ phí cấp giấy phép hoạt động  

khoáng sản. 

25 

Xác nhận 
đăng ký thu 
hồi khoáng 

sản/ 
1.014256.H50 

47 ngày làm 
việc (không tính 

thời gian tiếp 
nhận hồ sơ và 
thời gian tổ 

chức, cá nhân 
đăng ký thu hồi 

khoáng sản 
hoàn thiện hồ sơ 

trong trường 
hợp cơ quan 

tiếp nhận hồ sơ 
có văn bản đề 

nghị tổ chức, cá 
nhân đăng ký 

thu hồi khoáng 

Trung tâm 
Phục vụ 

hành chính 
công tỉnh 

Không quy định 

- Luật Địa chất và khoáng sản số 
54/2024/QH15 ngày 29/11/2024; 

- Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 
02/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành  
Luật Địa chất và khoáng sản; 

- Thông tư số 36/2025/TT-BNNMT ngày 
02/7/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường quy định về khai thác khoáng sản, 

khai thác tận thu khoáng sản  
và thu hồi khoáng sản; 

- Thông tư số 39/2025/TT-BNNMT ngày 
02/7/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường quy định về nội dung đề án đóng 
cửa mỏ khoáng sản, phương án đóng cửa mỏ 
khoáng sản và mẫu văn bản trong hồ sơ đóng 
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cửa mỏ khoáng sản. 

26 

Cấp Giấy 
phép khai 

thác khoáng 
sản nhóm IV/ 
1.014285.H50 

(1) Đối với tổ 
chức, cá nhân 
quy định tại 

khoản 1 Điều 
72 của Luật Địa 
chất và khoáng 
sản; thời gian 

giải quyết là 30 
ngày làm việc 
kể từ ngày tiếp 

nhận hồ sơ 
(trường hợp 

phải bổ sung, 
chỉnh sửa hồ 
sơ, thời gian 
giải quyết có 
thể kéo dài 

thêm tối đa 05 
ngày). 

(2) Đối với tổ 
chức, cá nhân 
quy định tại 

khoản 2 Điều 
72 của Luật Địa 
chất và khoáng 
sản; thời gian 

giải quyết là 15 

Trung tâm 
Phục vụ 

hành chính 
công tỉnh 

Giấy phép khai thác khoáng sản 
làm vật liệu xây dựng thông 

thường không sử dụng vật liệu 
nổ công nghiệp, trừ hoạt động 

khai thác cát, sỏi lòng suối: 
- Giấy phép khai thác khoáng sản 

làm vật liệu xây dựng thông 
thường có diện tích dưới 10 ha 

và công suất khai thác dưới 
100.000 m3/năm, mức thu là 

15.000.000 đồng/01 giấy phép; 
- Giấy phép khai thác khoáng sản 

làm vật liệu xây dựng thông 
thường có diện tích từ 10 ha trở 
lên và công suất khai thác dưới 
100.000 m3/năm hoặc loại hoạt 
động khai thác khoáng sản làm 
vật liệu xây dựng thông thường 
có diện tích dưới 10 ha và công 

suất khai thác từ 100.000 
m3/năm trở lên, than bùn trừ 

hoạt động khai thác cát, sỏi lòng 
suối quy định tại điểm (1) nêu 
trên, mức thu là 20.000.000 

đồng/01 giấy phép; 
- Khoáng sản làm vật liệu xây 

dựng thông thường có diện tích 

- Luật Địa chất và khoáng sản số 
54/2024/QH15 ngày 29/11/2024; 

- Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 
02/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Luật Địa chất  
và khoáng sản; 

- Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính phủ quy định phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh vực Nông nghiệp 
và Môi trường; 

- Thông tư số 36/2025/TT-BNNMT ngày 
02/7/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường quy định về khai thác khoáng sản, 

khai thác tận thu khoáng sản  
và thu hồi khoáng sản; 

- Thông tư số 10/2024/TT-BTC ngày 
05/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng 
sản và lệ phí cấp giấy phép hoạt động  

khoáng sản. 
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ngày làm việc 
kể từ ngày tiếp 

nhận hồ sơ 
(trường hợp 

phải bổ sung, 
chỉnh sửa hồ 
sơ, thời gian 
giải quyết có 
thể kéo dài 

thêm tối đa 03 
ngày). 

từ 10 ha trở lên và công suất khai 
thác từ 100.000 m3/năm trở lên, 
trừ hoạt động khai thác cát, sỏi 

lòng suối, mức thu là 30.000.000 
đồng/01 giấy phép. 

27 

Gia hạn Giấy 
phép khai 

thác khoáng 
sản nhóm IV/ 
1.014286.H50 

(1) Đối với tổ 
chức, cá nhân 
quy định tại 

khoản 1 Điều 
72 của Luật Địa 
chất và khoáng 
sản; thời gian 

giải quyết là 25 
ngày làm việc 
kể từ ngày tiếp 

nhận hồ sơ 
(trường hợp 

phải bổ sung, 
chỉnh sửa hồ 
sơ, thời gian 
giải quyết có 
thể kéo dài 

thêm tối đa 05 

Trung tâm 
Phục vụ 

hành chính 
công tỉnh 

Giấy phép khai thác khoáng sản 
làm vật liệu xây dựng thông 

thường không sử dụng vật liệu 
nổ công nghiệp, trừ hoạt động 

khai thác cát, sỏi lòng suối: 
- Giấy phép khai thác khoáng sản 

làm vật liệu xây dựng thông 
thường có diện tích dưới 10 ha 

và công suất khai thác dưới 
100.000 m3/năm, mức thu là 
7.500.000 đồng/01 giấy phép; 

- Giấy phép khai thác khoáng sản 
làm vật liệu xây dựng thông 

thường có diện tích từ 10 ha trở 
lên và công suất khai thác dưới 
100.000 m3/năm hoặc loại hoạt 
động khai thác khoáng sản làm 
vật liệu xây dựng thông thường 

- Luật Địa chất và khoáng sản số 
54/2024/QH15 ngày 29/11/2024; 

- Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 
02/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một 
số điều và biện pháp thi hành Luật Địa chất và 

khoáng sản; 
- Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ quy định phân 
quyền, phân cấp trong lĩnh vực Nông nghiệp 

và Môi trường; 
- Thông tư số 36/2025/TT-BNNMT ngày 

02/7/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường quy định về khai thác khoáng sản, 

khai thác tận thu khoáng sản  
và thu hồi khoáng sản; 

- Thông tư số 10/2024/TT-BTC ngày 
05/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
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Thời hạn  
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

ngày). 
(2) Đối với tổ 
chức, cá nhân 
quy định tại 

khoản 2 Điều 
72 của Luật Địa 
chất và khoáng 
sản; thời gian 

giải quyết là 13 
ngày làm việc 
kể từ ngày tiếp 

nhận hồ sơ 
(trường hợp 

phải bổ sung, 
chỉnh sửa hồ 
sơ, thời gian 
giải quyết có 
thể kéo dài 

thêm tối đa 03 
ngày). 

có diện tích dưới 10 ha và công 
suất khai thác từ 100.000 

m3/năm trở lên, than bùn trừ 
hoạt động khai thác cát, sỏi lòng 
suối quy định tại điểm (1) nêu 
trên, mức thu là 10.000.000 

đồng/01 giấy phép; 
- Khoáng sản làm vật liệu xây 

dựng thông thường có diện tích 
từ 10 ha trở lên và công suất khai 
thác từ 100.000 m3/năm trở lên, 
trừ hoạt động khai thác cát, sỏi 

lòng suối, mức thu là 15.000.000 
đồng/01 giấy phép. 

dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng 
sản và lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng 

sản. 

28 

Điều chỉnh 
Giấy phép 
khai thác 

khoáng sản 
nhóm IV/ 

1.014287.H50 

(1) Đối với tổ 
chức, cá nhân 
quy định tại 

khoản 1 Điều 
72 của Luật Địa 
chất và khoáng 
sản; thời gian 

giải quyết là 25 
ngày làm việc 

Trung tâm 
Phục vụ 

hành chính 
công tỉnh 

Không quy định 

- Luật Địa chất và khoáng sản số 
54/2024/QH15 ngày 29/11/2024; 

- Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 
02/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một 
số điều và biện pháp thi hành Luật Địa chất và 

khoáng sản; 
- Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ quy định phân 
quyền, phân cấp trong lĩnh vực Nông nghiệp 
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Tên TTHC/ 
Mã TTHC 

Thời hạn  
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

kể từ ngày tiếp 
nhận hồ sơ 

(không tính thời 
gian tổ chức, cá 
nhân hoàn thiện 

hồ sơ trong 
trường hợp cơ 
quan tiếp nhận 
hồ sơ có văn 

bản đề nghị tổ 
chức, cá nhân 
bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ). 
(2) Đối với tổ 
chức, cá nhân 
quy định tại 

khoản 2 Điều 
72 của Luật Địa 
chất và khoáng 
sản; thời gian 

giải quyết là 13 
ngày làm việc 
kể từ ngày tiếp 

nhận hồ sơ 
(không tính thời 
gian tổ chức, cá 
nhân hoàn thiện 

hồ sơ trong 

và Môi trường; 
- Thông tư số 36/2025/TT-BNNMT ngày 

02/7/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường quy định về khai thác khoáng sản, 
khai thác tận thu khoáng sản và thu hồi khoáng 

sản; 
- Thông tư số 39/2025/TT-BNNMT ngày 

02/7/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường quy định về nội dung đề án đóng 
cửa mỏ khoáng sản, phương án đóng cửa mỏ 
khoáng sản và mẫu văn bản trong hồ sơ đóng 

cửa mỏ khoáng sản. 
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trường hợp cơ 
quan tiếp nhận 
hồ sơ có văn 

bản đề nghị tổ 
chức, cá nhân 
bổ sung, hoàn 

thiện  
hồ sơ). 

(3) Trường hợp 
tổ chức, cá nhân 

đề nghị điều 
chỉnh công suất 
khai thác trong 
nội dung giấy 
phép khai thác 

khoáng sản 
nhóm IV 

(không tăng trữ 
lượng hoặc khối 

lượng đã cấp 
phép) đối với 

các mỏ khoáng 
sản đã có giấy 
phép khai thác 

khoáng sản 
nhóm IV còn 
hiệu lực phục 
vụ các dự án, 
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Tên TTHC/ 
Mã TTHC 

Thời hạn  
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

công trình quan 
trọng quốc gia, 

dự án đầu tư 
công khẩn cấp, 

công trình, hạng 
mục công trình 
thuộc chương 
trình mục tiêu 
quốc gia theo 
quy định của 
pháp luật về 
đầu tư công; 

thời hạn thẩm 
định là 05 ngày 
làm việc kể từ 
ngày tiếp nhận 
hồ sơ (không 

tính thời gian tổ 
chức, cá nhân 
hoàn thiện hồ 

sơ trong trường 
hợp cơ quan 

tiếp nhận hồ sơ 
có văn bản đề 

nghị tổ chức, cá 
nhân bổ sung, 
hoàn thiện hồ 

sơ). 
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29 

Trả lại Giấy 
phép khai 

thác khoáng 
sản nhóm IV/ 
1.014288.H50 

27 ngày làm 
việc kể từ ngày 
tiếp nhận hồ sơ 

(không tính 
thời gian tổ 

chức, cá nhân 
hoàn thiện hồ 

sơ trong trường 
hợp cơ quan 

tiếp nhận hồ sơ 
có văn bản đề 

nghị tổ chức, cá 
nhân bổ sung, 
hoàn thiện hồ 

sơ). 

Trung tâm 
Phục vụ 

hành chính 
công tỉnh 

Không quy định 

- Luật Địa chất và khoáng sản số 
54/2024/QH15 ngày 29/11/2024; 

- Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 
02/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một 
số điều và biện pháp thi hành Luật Địa chất và 

khoáng sản; 
- Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ quy định phân 
quyền, phân cấp trong lĩnh vực Nông nghiệp 

và Môi trường; 
- Thông tư số 36/2025/TT-BNNMT ngày 

02/7/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường quy định về khai thác khoáng sản, 

khai thác tận thu khoáng sản  

và thu hồi khoáng sản; 
- Thông tư số 39/2025/TT-BNNMT ngày 

02/7/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường quy định về nội dung đề án đóng 
cửa mỏ khoáng sản, phương án đóng cửa mỏ 
khoáng sản và mẫu văn bản trong hồ sơ đóng 

cửa mỏ khoáng sản. 

30 

Bổ sung khối 
lượng công 
tác thăm dò 

khi giấy phép 
thăm dò 

khoáng sản đã 
hết thời hạn/ 

15 ngày làm 
việc 

Trung tâm 
Phục vụ 

hành chính 
công tỉnh 

Không quy định 

- Luật Địa chất và khoáng sản số 
54/2024/QH15 ngày 29/11/2024; 

- Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 
02/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một 
số điều và biện pháp thi hành Luật Địa chất và 

khoáng sản; 
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Thời hạn  
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

1.014291.H50 - Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính phủ quy định phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh vực Nông nghiệp 
và Môi trường; 

- Thông tư số 37/2025/TT-BNNMT ngày 
02/7/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường quy định mẫu báo cáo, tài liệu, 

giấy phép và quyết định trong hoạt động thăm 
dò khoáng sản. 

31 

Chấp thuận 
thăm dò tại 

khu vực cấm 
hoạt động 

khoáng sản, 
khu vực tạm 
thời cấm hoạt 
động khoáng 
sản đối với 
khoáng sản 

nhóm II, 
nhóm III, 
nhóm IV/ 

1.014292.H50 

40 ngày làm 
việc 

Trung tâm 
Phục vụ 

hành chính 
công tỉnh 

Không quy định 

- Luật Địa chất và khoáng sản số 
54/2024/QH15 ngày 29/11/2024; 

- Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 
02/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một 
số điều và biện pháp thi hành Luật Địa chất và 

khoáng sản. 

32 

Chấp thuận 
khai thác 

khoáng sản 
tại khu vực 
cấm hoạt 

động khoáng 

40 ngày làm 
việc 

Trung tâm 
Phục vụ 

hành chính 
công tỉnh 

Không quy định 

- Luật Địa chất và khoáng sản số 
54/2024/QH15 ngày 29/11/2024; 

- Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 
02/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một 
số điều và biện pháp thi hành Luật Địa chất và 

khoáng sản. 
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giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

sản, khu vực 
tạm thời cấm 

hoạt động 
khoáng sản 

đối với 
khoáng sản 

nhóm II, 
nhóm III, 
nhóm IV/ 

1.014293.H50 

II TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG (03 TTHC) 

1 

Quyết toán 
tiền cấp 

quyền khai 
thác khoáng 

sản/ 
1.014295.H50 

- Trong vòng 90 
ngày kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 
đề nghị quyết 
toán tiền cấp 

quyền khai thác 
khoáng sản hợp 

lệ đối với 
trường hợp: (1) 
Quyết toán theo 
định kỳ 5 năm 

một lần; (2) 
Quyết toán khi 
gia hạn, điều 
chỉnh, cấp lại, 

chuyển nhượng 
giấy phép khai 

thác khoáng 

Trung tâm 
Phục vụ 

hành chính 
công tỉnh 

Không quy định 

- Luật Địa chất và khoáng sản số 
54/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024; 

- Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 
02/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một 
số điều và biện pháp thi hành Luật Địa chất và 

khoáng sản; 
- Thông tư số 36/2025/TT-BNNMT ngày 

02/7/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường quy định về khai thác khoáng sản, 
khai thác tận thu khoáng sản và thu hồi khoáng 

sản; 
- Thông tư số 38/2025/TT-BNNMT ngày 

02/7/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường quy định về phương pháp xác định 
chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm 

dò khoáng sản phải hoàn trả; mẫu văn bản 
trong hồ sơ xác định, phê duyệt chi phí đánh 

giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản 
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Thời hạn  
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

sản; (3) Quyết 
toán khi đóng 
cửa mỏ, giấy 

xác nhận đăng 
ký thu hồi 

khoáng sản, văn 
bản chấp thuận, 
cho phép khai 
thác, thu hồi 

khoáng sản hết 
hiệu lực. 

-  Trước ngày 
31/12/2026 đối 
với trường hợp 
quyết toán tiền 
cấp quyền khai 

thác khoáng 
sản, tiền trúng 
đấu giá quyền 

khai thác 
khoáng sản lần 
đầu theo quy 
định của Luật 
Địa chất và 

khoáng sản và 
được xác định 
theo trữ lượng, 

khối lượng 
khoáng sản đã 

phải hoàn trả; mẫu văn bản trong hồ sơ xác 
định, phê duyệt, quyết toán tiền cấp quyền khai 

thác khoáng sản; mẫu văn bản trong đấu giá 
quyền khai thác khoáng sản. 
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khai thác, thu 
hồi tính đến 

ngày 30/6/2025. 

2 

Chấp thuận 
khảo sát, 
đánh giá 
thông tin 

chung đối với 
khoáng sản 
nhóm IV tại 

khu vực 
không đấu giá 

quyền khai 
thác khoáng 

sản/ 
1.014289.H50 

09 ngày làm 
việc kể từ ngày 
tiếp nhận hồ sơ 

(không tính 
thời gian tổ 

chức, cá nhân 
hoàn thiện hồ 

sơ trong trường 
hợp cơ quan 

tiếp nhận hồ sơ 
có văn bản đề 

nghị tổ chức, cá 
nhân bổ sung, 
hoàn thiện hồ 

sơ). 

Trung tâm 
Phục vụ 

hành chính 
công tỉnh 

Không quy định 

- Luật Địa chất và khoáng sản số 
54/2024/QH15 ngày 29/11/2024; 

- Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 
02/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một 
số điều và biện pháp thi hành Luật Địa chất và 

khoáng sản; 
- Thông tư số 36/2025/TT-BNNMT ngày 

02/7/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường quy định về khai thác khoáng sản, 

khai thác tận thu khoáng sản  
và thu hồi khoáng sản. 

3 

Xác nhận kết 
quả khảo sát, 

đánh giá 
thông tin 

chung đối với 
khoáng sản 
nhóm IV/ 

1.014290.H50 

17 ngày làm 
việc kể từ ngày 
tiếp nhận hồ sơ 

(không tính 
thời gian tổ 

chức, cá nhân 
hoàn thiện hồ 

sơ trong trường 
hợp cơ quan 

tiếp nhận hồ sơ 
có văn bản đề 

Trung tâm 
Phục vụ 

hành chính 
công tỉnh 

Không quy định 

- Luật Địa chất và khoáng sản số 
54/2024/QH15 ngày 29/11/2024; 

- Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 
02/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Luật Địa chất  
và khoáng sản; 

- Thông tư số 36/2025/TT-BNNMT ngày 
02/7/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường quy định về khai thác khoáng sản, 

khai thác tận thu khoáng sản  
và thu hồi khoáng sản. 
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Thời hạn  
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

nghị tổ chức, cá 
nhân bổ sung, 

hoàn thiện  
hồ sơ). 

III TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ (02 TTHC) 

1 

Cấp giấy xác 
nhận đăng ký 

thu hồi 
khoáng sản 

(cấp xã)/ 
1.014258.H50 

47 ngày làm 
việc (không 

tính thời gian tổ 
chức, cá nhân 

đăng ký thu hồi 
khoáng sản 

hoàn thiện hồ 
sơ trong trường 

hợp cơ quan 
tiếp nhận hồ sơ 
có văn bản đề 

nghị tổ chức, cá 
nhân đăng ký 

thu hồi khoáng 
sản bổ sung, 
hoàn thiện). 

Trung tâm 
Phục vụ 

hành chính 
công cấp 

xã 

Không quy định 

- Luật Địa chất và khoáng sản số 
54/2024/QH15 ngày 29/11/2024; 

- Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 
02/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Luật Địa chất  
và khoáng sản; 

- Thông tư số 36/2025/TT-BNNMT ngày 
02/7/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường quy định về khai thác khoáng sản, 

khai thác tận thu khoáng sản  
và thu hồi khoáng sản. 

2 

Quyết toán 
tiền cấp 

quyền khai 
thác khoáng 
sản (cấp xã)/ 

1.014259.H50 

90 ngày kể từ 
ngày nhận đủ 
hồ sơ đề nghị 

quyết toán tiền 
cấp quyền khai 

thác khoáng 
sản hợp lệ đối 
với đối với các 

Trung tâm 
Phục vụ 

hành chính 
công cấp 

xã 

Không quy định 

- Luật Địa chất và khoáng sản số 
54/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024; 

- Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 
02/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một 
số điều và biện pháp thi hành Luật Địa chất và 

khoáng sản; 
- Thông tư số 36/2025/TT-BNNMT ngày 

02/7/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
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Thời hạn  
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

trường hợp: (1) 
Quyết toán theo 
định kỳ 5 năm 

một lần; (2) 
Quyết toán khi 
gia hạn, điều 
chỉnh, cấp lại, 

chuyển nhượng 
giấy phép khai 

thác khoáng 
sản; (3) Quyết 
toán khi đóng 
cửa mỏ, giấy 

xác nhận đăng 
ký thu hồi 

khoáng sản, 
văn bản chấp 

thuận, cho phép 
khai thác, thu 

hồi khoáng sản 
hết hiệu lực. 

Môi trường quy định về khai thác khoáng sản, 
khai thác tận thu khoáng sản  

và thu hồi khoáng sản; 
- Thông tư số 38/2025/TT-BNNMT ngày 

02/7/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường quy định về phương pháp xác định 
chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm 

dò khoáng sản phải hoàn trả; mẫu văn bản 
trong hồ sơ xác định, phê duyệt chi phí đánh 

giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản 
phải hoàn trả; mẫu văn bản trong hồ sơ xác 

định, phê duyệt, quyết toán tiền cấp quyền khai 
thác khoáng sản; mẫu văn bản trong đấu giá 

quyền khai thác khoáng sản. 
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Địa chỉ: 06 Hùng Vương - Đồng Hới - Quảng Trị; 
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